	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


SỔ THEO DÕI TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ TTHC
Từ ngày 20/07/2026 đến ngày 26/07/2026 


	STT
	Mã hồ sơ
	Nội dung hồ sơ
	Số lượng (bộ)
	Họ tên chủ hồ sơ
	Địa chỉ chủ hồ sơ
	Số điện thoại
	Ngày, tháng, năm
	Trả kết quả
	Người nhận hồ sơ
	Thông tin địa bàn

	
	
	
	
	
	
	
	Nhận hồ sơ
	Hẹn trả kết quả
	Ngày nhận kết quả
	Bên giao (Ký tên)
	Bên nhận (Ký tên)
	
	

	1
	H56.140-260720-0005
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	Nguyễn Văn Phương
	Thôn Xuân Phụ, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0815053789
	20/07/2026 08:20:46
	17/08/2026 08:20:00
	
	
	
	Nguyễn Văn Minh
	Tỉnh Thanh Hóa

	2
	H56.140-260720-0003
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	Lê Thị Chi
	Thôn Xuân Vi, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0815053789
	20/07/2026 08:27:57
	17/08/2026 08:26:59
	
	
	
	Nguyễn Văn Minh
	Tỉnh Thanh Hóa

	3
	H56.140-260720-0002
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	Lê Thị Chi
	Thôn Xuân Vi, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0815053789
	20/07/2026 08:33:12
	17/08/2026 08:33:00
	
	
	
	Nguyễn Văn Minh
	Tỉnh Thanh Hóa

	4
	H56.140-260720-0006
	Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất (G22.99.09-260720-890006)
	
	Hắc Ngọc Hùng
	THÔN 1
	0965413342
	20/07/2026 09:17:03
	20/07/2026 17:00:00
	21/07/2026 14:19:07
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	5
	H56.140-260720-0009
	Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất (G22.99.09-260720-890184)
	
	Trương Văn Dũng
	THÔN SAO VÀNG
	0362715302
	20/07/2026 09:52:22
	20/07/2026 17:00:00
	21/07/2026 14:19:07
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	6
	H56.140-260720-0010
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	CHU ĐÌNH TẠI
	Thôn LÊ LỢI, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0965136576
	20/07/2026 10:02:27
	17/08/2026 10:01:59
	24/07/2026 19:09:02
	
	
	Nguyễn Văn Minh
	Tỉnh Thanh Hóa

	7
	H56.140-260720-0008
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	Lê Doanh Thu 
	Thôn Đông Tây Hải xã Hoằng Thanh tỉnh Thanh Hoá , Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0373805934
	20/07/2026 10:19:04
	17/08/2026 10:18:59
	
	
	
	Nguyễn Văn Minh
	Tỉnh Thanh Hóa

	8
	H56.140-260720-0007
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	Chu Thị Hoà (Chu Công Thành )
	Thôn Lê Lợi Xã Hoằng Thanh tỉnh Thanh Hoá , Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0914342845
	20/07/2026 10:23:13
	17/08/2026 10:22:59
	
	
	
	Nguyễn Văn Minh
	Tỉnh Thanh Hóa

	9
	H56.140-260720-0013
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260720-894595)
	
	Nguyễn Khánh Vy
	THÔN YÊN TẬP
	0977321015
	20/07/2026 15:58:46
	21/07/2026 17:00:00
	21/07/2026 21:38:52
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	10
	H56.140-260720-0014
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260720-895468)
	
	NGUYỄN HOA PHÚC AN
	THÔN SAO VÀNG
	0878374999
	20/07/2026 17:23:26
	21/07/2026 17:00:00
	21/07/2026 21:38:52
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	11
	H56.140-260721-0003
	Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất
	
	LÊ HỮU Ý
	Phố Trung Sơn, Xã Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
	0931379865
	21/07/2026 08:29:22
	05/08/2026 08:28:59
	
	
	
	Nguyễn Văn Minh
	Tỉnh Thanh Hóa

	12
	H56.140-260721-0005
	Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất (G22.99.09-260721-890046)
	
	Lường Công Bài
	Thôn Đại Long
	0354611300
	21/07/2026 09:10:44
	21/07/2026 17:00:00
	21/07/2026 21:38:52
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	13
	H56.140-260721-0004
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	Đỗ Xuân Cường
	Thôn Nhân Ngọc, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0582229985
	21/07/2026 09:53:10
	18/08/2026 09:52:59
	
	
	
	Nguyễn Văn Minh
	Tỉnh Thanh Hóa

	14
	H56.140-260721-0002
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260721-890119)
	
	Nguyễn Tuyết Anh
	THÔN SAO VÀNG
	0962385680
	21/07/2026 15:57:07
	22/07/2026 17:00:00
	22/07/2026 17:15:08
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	15
	H56.140-260721-0006
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260721-890901)
	
	nguyễn Như Thiện
	THÔN SAO VÀNG
	0987445890
	21/07/2026 15:58:05
	22/07/2026 17:00:00
	22/07/2026 17:15:08
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	16
	H56.140-260721-0008
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	CAO VĂN TUẤN
	Thôn Đông Hải, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0967178832
	21/07/2026 16:04:10
	18/08/2026 16:03:59
	
	
	
	Nguyễn Văn Minh
	Tỉnh Thanh Hóa

	17
	H56.140-260721-0007
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	Trương Ngọc Minh ( Lê Gia văn )
	Thôn Đại Long xã Hoằng Thanh tỉnh Thanh Hoá , Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0969607803
	21/07/2026 16:13:35
	18/08/2026 16:12:59
	
	
	
	Nguyễn Văn Minh
	Tỉnh Thanh Hóa

	18
	H56.140-260710-0019
	Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót
	
	NGUYỄN THỊ THẮM
	Thôn Sao Vàng, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0965136576
	21/07/2026 16:17:13
	31/07/2026 16:17:00
	
	
	
	Nguyễn Văn Minh
	Tỉnh Thanh Hóa

	19
	H56.140-260722-0002
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260722-890348)
	
	Trần Văn Nam khánh
	THÔN TÂY XUÂN VI
	0975769636
	22/07/2026 08:42:52
	22/07/2026 17:00:00
	22/07/2026 17:15:08
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	20
	H56.140-260722-0003
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	CHU ĐÌNH SỞ
	THÔN NHẤT SƠN, Xã Phú Hòa 1, Tỉnh Đắk Lắk
	0972231193
	22/07/2026 10:20:06
	19/08/2026 10:20:00
	24/07/2026 19:08:32
	
	
	Nguyễn Văn Minh
	Tỉnh Thanh Hóa

	21
	H56.140-260722-0004
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	Chu Đình Diện( Trương Khắc Liệu )
	Thôn Xuân Giang xã Hoằng Thanh tỉnh Thanh Hoá , Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0969607803
	22/07/2026 14:33:44
	19/08/2026 14:33:00
	
	
	
	Nguyễn Văn Minh
	Tỉnh Thanh Hóa

	22
	H56.140-260722-0007
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	Nguyễn Ngọc Minh (Lê Gia Văn )
	Thôn Đại Long xã Hoằng Thanh tỉnh Thanh Hoá , Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0969607803
	22/07/2026 14:37:43
	19/08/2026 14:37:00
	
	
	
	Nguyễn Văn Minh
	Tỉnh Thanh Hóa

	23
	H56.140-260722-0005
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	Chu Đình Diện(Cao Văn Mùi )
	Phường Bến Cát Tp Hồ Chí Minh, Phường Bến Cát, Thành phố Hồ Chí Minh
	0969607803
	22/07/2026 14:41:22
	19/08/2026 14:41:00
	
	
	
	Nguyễn Văn Minh
	Tỉnh Thanh Hóa

	24
	H56.140-260722-0006
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	Cao Thị Nhung 
	Thôn Hồng kỳ xã Hoằng Phụ tỉnh Thanh Hoá, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0969607803
	22/07/2026 14:45:29
	19/08/2026 14:45:00
	
	
	
	Nguyễn Văn Minh
	Tỉnh Thanh Hóa

	25
	H56.140-260722-0008
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	Hoàng văn Nghị 
	Thôn Liên Hà xã Hoằng Thanh tỉnh Thanh Hoá , Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0919526838
	22/07/2026 14:50:01
	19/08/2026 14:50:00
	
	
	
	Nguyễn Văn Minh
	Tỉnh Thanh Hóa

	26
	H56.140-260722-0009
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	CAO VĂN NGỌC
	THÔN XUÂN GIANG, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0971682491
	22/07/2026 15:36:19
	19/08/2026 15:35:59
	
	
	
	Nguyễn Văn Minh
	Tỉnh Thanh Hóa

	27
	H56.140-260722-0010
	Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất (G22.99.09-260722-890303)
	
	Lê Ngọc Khánh an
	THÔN SAO VÀNG
	0983912331
	22/07/2026 17:14:26
	23/07/2026 17:00:00
	
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	28
	H56.140-260723-0003
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260723-890881)
	
	NGUYỄN THU HÀ
	THÔN XUÂN VI
	0363020391
	23/07/2026 09:35:40
	23/07/2026 17:00:00
	
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	29
	H56.140-260723-0004
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260723-891353)
	
	Lê Trung Đăng Khoa
	Thôn Hồng Đô
	0362110262
	23/07/2026 10:00:46
	23/07/2026 17:00:00
	
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	30
	H56.140-260723-0005
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	NGUYỄN TRỌNG ĐẠI
	THÔN XUÂN GIANG, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0978356372
	24/07/2026 08:27:51
	21/08/2026 08:26:59
	
	
	
	Nguyễn Văn Minh
	Tỉnh Thanh Hóa

	31
	H56.140-260724-0002
	Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất (G22.99.09-260724-890064)
	
	NGUYỄN HOA PHÚC AN
	thôn Sao Vàng
	0878374999
	24/07/2026 16:09:48
	27/07/2026 17:00:00
	
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	32
	H56.140-260724-0001
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260724-891612)
	
	PHẠM THÀNH LONG
	Thôn Bắc Sơn
	0912943933
	24/07/2026 16:09:55
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